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BÁO CÁO

Sơ kết 06 tháng năm 2024 kết quả triển khai thực hiện

Đề án 06 tại Sở Tài nguyên và Môi trường

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH

1. Khái quát tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân

dân tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà

nước về: đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường;

khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp tài

nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo và các dịch vụ công về tài nguyên

và môi trường theo quy định của pháp luật.

2. Các sở, ban, ngành bám sát mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ

thể trong giai đoạn 2022 – 2023; các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Tổ công tác

Chính phủ (tại các Chỉ thị, Nghị quyết, Thông báo…), UBND tỉnh và Tổ công tác

Đề án 06 tỉnh (tại các văn bản kết luận, chỉ đạo….) trong 6 tháng đầu năm 2024

để xác định nhiệm vụ được giao chủ trì hoặc phối hợp triển khai, thực hiện Đề án

06:
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3. Các sở, ban, ngành đánh giá các tiện ích, giá trị mang lại theo 05 nhóm

tiện ích trong 6 tháng đầu năm 2024 triển khai Đề án 06/CP (Theo Phụ lục số 07

gửi kèm). Sở Tài nguyên và Môi trường không có nội dung.

II. KẾT QUẢ CÁC MẶT CÔNG TÁC

1. Công tác chỉ đạo, triển khai

Thực hiện Kế hoạch số 1650/KH-UBND ngày 16/2/2024 của UBND tỉnh

về Triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2024, ngày

28/02/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch số 882/KH-

STNMT ngày 28/2/2024 về triển khai thực hiện Đề án 06 Sở Tài nguyên và Môi

trường năm 2024; Trong đó Sở bám sát kế hoạch của UBND tỉnh để xây dựng

các nội dung triển khai nhiệm vụ trong năm.

Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai Kế

hoạch này: tiếp tục chỉ đạo, quán triệt nâng cao trách nhiệm, phát huy vai trò người

đứng đầu; Các cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên phải gương mẫu, thực

hiện các nội dung, nhiệm vụ của Đề án 06 theo chức năng được giao. Xác định

chủ đề thực hiện năm 2024: “Hoàn thiện thể chế, hạ tầng, số hóa dữ liệu, nâng

cao chất lượng nguồn nhân lực đẩy mạnh triển khai Đề án 06 phục vụ hiệu quả

người dân, doanh nghiệp”

Sở Tài nguyên và Môi trường đã quán triệt và triển khai Quyết định số

142/QĐ-VPCP ngày 16/3/2024 của Văn phòng Chính phủ về ban hành Kế hoạch

triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính

phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06 của Văn phòng Chính phủ năm 2024

và những năm tiếp theo. 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai Công văn số 3806/UBND-NC

ngày 10/4/2024 của UBND tỉnh về việc nghiên cứu giải pháp, tổng hợp kinh

nghiệm trong triển khai Đề án 06/CP của Chính phủ theo Văn bản số
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2551/TCTTKĐA ngày 01/4/2024, Bách cáo số 637/BC-TCTTKĐA ngày

02/4/2024 và Công văn số 3948/UBND-NC ngày 12/4/2024 của UBND tỉnh về

thực hiện các giải pháp, tổng hợp kinh nghiệm trong triển khai Đề án 06. Sở Tài

nguyên và Môi trường quán triệt và triển khai Thông báo số 18-TB/BCĐ ngày

04/5/2024 của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TU.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai Văn bản số 4977/UBND-NC

ngày 13/5/2024 của UBND tỉnh về việc triển khai các nhiệm vụ Đề án 06 tháng

5/2024; Văn bản số 5802/UBND-NC ngày 30/5/2024 của UBND tỉnh về việc thực

hiện Thông báo số 3956/TB-TCTTKĐA ngày 16/5/2024 của Tổ Công tác triển

khai Đề án 06 của Chính phủ và Văn bản số 6238/UBND-NC ngày 11/6/2024 của

UBND tỉnh về việc thực hiện Thông báo số 4318/TB-TCTTKĐA ngày 28/5/2024

của Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ.

2. Về hoàn thiện thể chế

Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung,

bãi bỏ, ban hành mới các văn bản QPPL liên quan đến việc thực hiện Đề án 06

thuộc thẩm quyền của HĐND, UBND, qua rà soát không có văn bản nào cần đề

xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ.

3. Nhóm tiện ích giải quyết TTHC, cung cấp DVC trực tuyến

3.1. Về pháp lý thực hiện

Căn cứ Văn bản 3768/BTNMT-VP ngày 01/7/2022 của Bộ Tài nguyên và

Môi trường về việc kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến sử dụng

xác thực, chia sẻ dữ liệu từ CSDLQG về dân cư;

Căn cứ Văn bản 7706/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 19/12/2022 của Bộ Tài

nguyên và Môi trường về việc kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến

trên cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022.

Hiện nay, còn dịch vụ công trực tuyến: Liên thông nhóm thủ tục thẩm định

báo cáo đánh giá tác động môi trường; thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép

nhận chìm ở biển và thủ tục giao khu vực biển, sửa đổi, bổ sung Quyết định giao

khu vực biển, Sở đang chờ hướng dẫn từ Bộ Tài nguyên và Môi trường để có cơ

sở pháp lý thực hiện.

3.2. Về dịch vụ công

Kết quả thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 và 28 dịch vụ

công theo Quyết định 422/QĐ-TTg, ngày 4/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Đối với 25 dịch vụ công thiết yếu:

Sở Tài nguyên và Môi trường có 01 thủ tục hành chính công thiết yếu:

Phụ lục II: Tình hình triển khai 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu

(từ 15/12/2023 đến 14/06/2024)

STT
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gồm cả trực tiếp và

trực tuyến)

Tình hình xử lý

hồ sơ trực

tuyến

Khó

khăn,

vướng

mắcTổng hồ
sơ

Trực 

tuyến
Tỷ lệ

Đúng

hạn

Quá 

hạn
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1

Đăng ký biến động về

quyền sử dụng đất,

quyền sở hữu tài sản

gắn liền với đất do

thay đổi thông tin về

người được cấp Giấy

chứng nhận (đổi tên

hoặc giấy tờ pháp

nhân, giấy tờ nhân

thân, địa chỉ)

Đã kết nối 1499 221
14,7

%
220 1

+ Đối với 28 dịch vụ công thiết yếu:

Sở Tài nguyên và Môi trường có 03 thủ tục dịch vụ công trực tuyến

Phụ lục III: Tình hình triển khai 28 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu theo

Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ

(từ 15/12/2023 đến 14/06/2024)

STT
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tuyến

Kết nối với
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gồm cả trực tiếp và

trực tuyến)

Tình hình xử lý

hồ sơ trực

tuyến

Khó

khăn,

vướng
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Tổng hồ
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1

Đăng ký biến động

quyền sử dụng đất,

quyền sở hữu tài sản

gắn liền với đất trong

các trường hợp chuyển

nhượng, cho thuê, cho

thuê lại, thừa kế, tặng

cho quyền sử dụng

đất, quyền sở hữu tài

sản gắn liền với đất

Đã kết nối (từ

tháng 3/2023)
15.670 3.553 22,7% 3529 24

- Liên thông nhóm thủ tục xóa nợ nghĩa vụ tài chính (tiền sử dụng đất, lệ phí

trước bạ) trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền

với đất; Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với

đất do thay đổi về nghĩa vụ tài chính (do xóa nợ nghĩa vụ tài chính): không phát

sinh hồ sơ

- Liên thông nhóm thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường;

thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép nhận chìm ở biển và thủ tục giao khu vực

biển, sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển: Chưa kết nối

4. Nhóm tiện ích phục vụ phát triển kinh tế, xã hội

4.1. Các sở, ngành báo cáo kết quả ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư, CCCD, định danh và xác thực điện tử phục vụ phát triển kinh tế, xã hội 

theo các lĩnh vực, cụ thể:

Ứng dụng trong lĩnh vực khác như đất đai: tạo điều kiện thuận lợi cho người
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dân chỉ xuất trình CCCDđối chiếu, không photo công chứng về CMND và hộ

khẩu.

- Tồn tại, vướng mắc: khi các hộ gia đình cá nhân được giao đất theo Nghị

định 64 thì kiểm tra các thông tin các thành viên của hộ gia đình còn chậm và mất

thời gian do hộ khẩu không còn phải đi xác minh tại Công an nơi cư trú.

4.2. Triển khai các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt

Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức triển khai giải pháp không dùng

tiền mặt đối với tất cả các Thủ tục hành chính đã có kết quả giải quyết hồ sơ và

đồng thời khuyến khích người dân nộp tiền sử dụng đất, tiền trước bạ không dùng

tiền mặt qua hệ thống ngân hàng trực tuyến để giúp các cán bộ thụ lý hồ sơ không

tốn thời gian kiểm tra, đối chiếu tiền nộp vào ngân sách nhà nước.

5. Nhóm phục vụ phát triển công dân số: Không có

6. Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm 

giàu dữ liệu dân cư

Cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Khánh Hòa được xây dựng theo Dự án “Tăng

cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” đã hoàn thành và được tích hợp

toàn bộ vào hệ thống Cơ sở dữ liệu đất đai cấp quốc gia, vận hành từ ngày

01/7/2023 đến nay.  

Theo Kế hoạch năm 2024 của Bộ TNMT triển khai Quyết định số 06/QĐ-

TTg ban hành tại Quyết định số 582/QĐ-BTNMT ngày 11/3/2024, tại Điểm 6

Mục III Hoàn thiện nhiệm vụ triển khai thí điểm làm giàu, làm sạch dữ liệu đất

đai gồm: 1. Hoàn thành thí điểm làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai tại 04 đơn vị

cấp huyện thuộc tỉnh Hà Nam (02 huyện) và thành phố Hà Nội (02 huyện); tổng

kết nhiệm vụ thí điểm làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai - thời gian hoàn thành

tháng 4/2024. 2. Đề xuất phương hướng, giải pháp làm sạch dữ liệu đất đai , thông

tin nhà ở trong Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia

về dân cư - thời gian hoàn thành tháng 6/2024.

Trong khi chờ hướng dẫn của trung ương, Sở Tài nguyên và Môi trường

triển khai thực hiện rà soát, làm sạch dữ liệu về người sử dụng đất, chủ sở hữu

nhà ở, tài sản gắn liền với đất thông qua quá trình tiếp nhận, giải quyết các thủ tục

hành chính về đất đai của các cá nhân, tổ chức và cập nhật vào cơ sở dữ liệu đất

đai. 

7. Về bố trí ngân sách, nguồn lực triển khai Đề án

7.1. Về kinh phí

Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai Đề án 06/CP đã tự bố trí kinh phí

của đơn vị.

7.2. Về nguồn nhân lực

Sở Tài nguyên và Môi trường đã bố trí đầy đủ đội ngũ viên chức về nghiệp

vụ, về công nghệ phục vụ triển khai Đề án 06. Cũng bố trí các công chức viên

chức tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng về Đề án 06/CP

8. Kết quả triển khai các mô hình điểm về Đề án 06 trên địa bàn

- Kết quả triển khai thực hiện 31 mô hình
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Sở Tài nguyên và Môi trường có tham gia 01 mô hình số 25: Quản lý thông

tin người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thông qua

Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, VNeID. Công tác triển khai và kết

quả thực hiện:

Cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Khánh Hòa được xây dựng theo Dự án “Tăng

cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” đã hoàn thành và được tích hợp

toàn bộ vào hệ thống Cơ sở dữ liệu đất đai cấp quốc gia, vận hành từ ngày

01/7/2023 đến nay. Tất cả các TTHC về đất đai của cá nhân và tổ chức phát sinh

từ ngày 01/7/2023 đến nay đã được cập nhật vào hệ thống trên để quản lý, giải

quyết theo quy định.

Thông qua quá trình tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai

của các cá nhân, tổ chức để thực hiện rà soát, làm sạch dữ liệu về người sử dụng

đất, chủ sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất.  

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản  số

3829/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 22/9/2023 đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường,

Cục Cảnh sát QLHC về TTXH – Bộ Công an hướng dẫn đẩy nhanh tiến độ làm

sạch, tích hợp dữ liệu nhằm khai thác thông tin chỗ ở hợp pháp phục vụ Dịch vụ

công về cư trú, tích hợp các giấy tờ nhà đất lên VneID và tiếp tục có văn bản gửi

lần 2 (Văn bản số 2102/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 08/5/2024).  

Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường vẫn chưa nhận được hướng dẫn cụ

thể từ cơ quan cấp trên. 

Thực hiện yêu cầu của Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên

và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) về lấy ý kiến đối với Dự thảo quy

trình, giải pháp kỹ thuật làm sạch và chia sẻ dữ liệu đất đai. Sở Tài nguyên và

Môi trường đã có Văn bản số 2580/STNMT-VPĐKĐĐ gửi góp ý dự thảo.

Khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị: Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi

trường, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH – Bộ Công an hướng dẫn đẩy nhanh tiến

độ làm sạch, tích hợp dữ liệu nhằm khai thác thông tin chỗ ở hợp pháp phục vụ

Dịch vụ công về cư trú, tích hợp các giấy tờ nhà đất lên VNeID.

- Kết quả nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm chuyển đổi số của TP. Hà Nội,

17 mô hình triển khai của TP. Hà Nội; 58 câu hỏi khảo sát để tham mưu triển khai

trên địa bàn tỉnh (Công văn số 2551/TTCTTKĐA ngày 01/4/2024).

Sau khi cử cán bộ tham gia đoàn nghiên cứu, học tập kinh nghiệm tại Hà

Nội, thực hiện Thông báo số 250/TB-UBND ngày 07/6/2024 về kết luận của Chủ

tịch UBND tỉnh tại phiên họp lần thứ sáu Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh, Sở đã

có Văn bản 2643/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 11/6/2024 gửi Công an tỉnh báo cáo

Sở Tài nguyên và Môi trường không đăng ký thực hiện nhiệm vụ liên quan theo

17 nhiệm vụ của thành phố Hà Nội (nhiệm vụ cơ sở dữ liệu đất đai), lý do nhiệm

vụ tương đồng với mô hình số 25 đang triển khai (Quản lý thông tin người sử

dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về

dân cư, VneID). 
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10. Công tác tuyên truyền

Sở Tài nguyên và Môi trường đã tuyên truyền, phổ biến về Đề án 06, các

chỉ thị, quyết định, thông tư hướng dẫn, Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 06

của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các văn bản chỉ đạo của UBND

tỉnh, Tổ Công tác Đề án 06 tỉnh đến cán bộ, công chức, viên chức, qua hệ thống

quản lý văn bản điện tử, qua các cuộc họp giao ban Sở, xây dựng và đưa tin bài

trên trang web của Sở tại địa chỉ https://stnmt.khanhhoa.gov.vn về Đề án 06 trên

chuyên mục chuyển đổi số, Quyết định số 582/QĐ-BTNMT ngày 11/3/2024 của

Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch năm 2024 của Bộ Tài

nguyên và Môi trường triển khai Đề án 06, Kế hoạch số 1650/KH-UBND ngày

16/2/2024 của UBND tỉnh về Triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh

Khánh Hòa năm 2024, Kế hoạch số 882/KH-STNMT về triển khai thực hiện Đề

án 06 Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2024.

11. Tiến độ triển khai các nhiệm vụ của Nghị quyết số 175/NQ-CP ngày

30/10/2023 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã cùng các đơn vị trực thuộc Sở phối hợp

Sở Thông tin và Truyền thông triển khai nhiệm vụ của Nghị quyết số 175/NQ-CP

ngày 30/10/2023 được giao.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, GIẢI PHÁP

1. Ưu điểm

Sở đã chủ động, tích cực tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội

dung công việc phục vụ nhân dân của Đề án 06.

2. Khó khăn, hạn chế:

- Về pháp lý quy trình làm sạch dữ liệu đất đai: Cách thức và quy trình thực

hiện rà soát, làm sạch giữa cơ sở dữ liệu đất đai của 712.011 thửa đất đã được cấp

Giấy chứng nhận, đã được số hóa với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hiện nay

Sở Tài nguyên và Môi trường đang chờ hướng dẫn của cơ quan cấp trên. Theo Kế

hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 582/QĐ-BTNMT ngày

11/3/2024, tại Điểm 6 Mục III Hoàn thiện nhiệm vụ triển khai thí điểm làm giàu,

làm sạch dữ liệu đất đai: đề xuất phương hướng, giải pháp làm sạch dữ liệu đất

đai, thông tin nhà ở trong Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia kết nối Cơ sở dữ liệu

quốc gia về dân cư - thời gian hoàn thành tháng 6/2024. 

- Hiện nay, thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai vẫn thực hiện tương tác trên

Giấy chứng nhận QSDĐ bản giấy nên việc thành phần hồ sơ đầu vào vẫn yêu cầu

Giấy chứng nhận QSDĐ bản chính. Vì vậy, việc cung cấp Dịch vụ công trực tuyến

gặp khó khăn, chưa nhận được sự ủng hộ người dân, doanh nghiệp.  

3. Giải pháp thực hiện: 

- Tiếp tục làm sạch dữ liệu đất đai thông qua giải quyết TTHC, đảm bảo

100% dữ liệu khách hàng (người sử dụng đất) được xác minh với cơ sở dữ liệu

quốc gia về dân cư, trong khi chờ hướng dẫn của cơ quan cấp trên.

- Tiếp tục rà soát để đề xuất sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật

triển khai Đề án 06. Chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình, đơn giản hóa thủ tục hành

chính thuộc phạm vi của Sở.

https://stnmt.khanhhoa.gov.vn
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- Tiếp tục đẩy mạnh việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

để tái sử dụng, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024

1. Dự báo tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Không có

2. Đánh giá nguy cơ, khó khăn, vướng mắc có thể tác động, ảnh hưởng đến

thực hiện Đề án 06

3. Giải pháp thực hiện

- Tiếp tục duy trì quán triệt về nhận thức trong các cơ quan, đơn vị của tỉnh

về việc triển khai thực hiện Đề án 06 là nội dung đặt biệt quan trọng, cấp bách

trong giai đoạn hiện nay. 

- Tiếp tục đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền toàn diện bằng nhiều hình thức

để nâng cao nhận thức cho các công chức, viên chức, nhân viên cơ quan nhà nước,

các tổ chức, doanh nghiệp, người dân về Đề án 06, khuyến khích người dân, doanh

nghiệp sử dụng các sản phẩm số, dịch vụ số nhất là sử dụng, thực hiện các dịch

vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC

tỉnh Khánh Hòa.

- Tiếp tục đầu tư nâng cấp Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin nhằm

đápứng với yêu cầu của Đề án 06; triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ

tục hành chính tại Sở.

- Triển khai tích hợp, liên thông, cung cấp dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực

đất đai, lĩnh vực môi trường, biển đảo theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày

04/4/2022 sau khi có hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với 01

dịch vụ công trưc tuyến còn lại.

- Tiếp tục cập nhật hoàn thiện Cơ sở dữ liệu đất đai dùng chung từ trung

ương đến địa phương trên ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu đất đai (VBDLis).

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Không

Nơi nhận: (VBĐT)  

- Công an tỉnh (báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- VP Sở, VPĐKĐĐ, TTCNTT; 

- Lưu: VT, Độ, Thịnh.  

GIÁM ĐỐC 

 

  

 

 

Vũ Chí Hiếu 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-18T07:44:21+0700
	Tỉnh Khánh Hòa
	Hoàng Lê Lin<hllin@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-21T11:13:09+0700
	Tỉnh Khánh Hòa
	Vũ Chí Hiếu<vchieu02.nt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-21T11:28:00+0700
	Tỉnh Khánh Hòa
	Sở Tài nguyên và Môi trường<stnmt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-21T11:28:06+0700
	Tỉnh Khánh Hòa
	Sở Tài nguyên và Môi trường<stnmt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-21T11:28:13+0700
	Tỉnh Khánh Hòa
	Sở Tài nguyên và Môi trường<stnmt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




